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                                                           -       -           

                         

          n  n s : 129/2021/HSST 

        N   : 28/9/2021.  

NHÂN DANH 

 ƯỚ        O                             

 O                                   

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Thu H . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông: Nguyễn Văn Đô. 

2. Bà: Nguyễn Thị Ánh. 

- Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thái Hà  Thư ký To   n nh n d n th nh ph  

Ph n Th  t – t nh   nh Thu n  

- Đ   d  n V  n k  m s t nh n d n th nh ph  Ph n Th  t – t nh   nh Thu n 

tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc Quang     m s t v  n  

  Ngày 28 tháng 9 năm 2021, t   trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Ph n Th  t  

t nh   nh Thu n xét xử sơ thẩm côn  kh   vụ  n h nh sự thụ lý s  121/2021/HSST 

ngày 05 tháng 7 năm 2021 theo Quy t định đưa vụ án ra xét xử s  

217/2021/QĐXXST – HS ngày 14/9/2021 đ   vớ  bị c o: 

   à  K ắc A, S nh năm: 1993 t   t nh   c L  u; Nơ  đăn  ký H TT và 

chỗ ở: Ấp D, xã B  Thị xã C, t nh   c L  u; D n tộc:   nh; Qu c tịch: V  t N m; 

Tôn giáo: không; Tr nh độ học vấn: 7/12; Nghề nghi p: tài x ; Con ông: Đo n Văn 

E; S nh năm: 1955; N hề n h  p: l m nôn , Trú t  : Ấp D, xã B  Thị xã C, t nh 

  c L  u; Con bà: Trươn  N ọc F (đã ch t); Vợ: khôn  có; Con: Đo n Nhã G, sinh 

năm 2013  h  n trú t  : Ấp D, xã B  Thị xã C, t nh   c L  u; T ền  n  t ền sự: 

không; Nh n th n: T     n  n s  01/2011/HSST n    07/01/2011  bị Tò   n nh n 

d n hu  n H  t nh   c L  u xử ph t 09 th n  tù nQ cho hưởn   n treo (thờ     n thử 

th ch 18 th n ) về tộ  Trộm cắp t   s n  đã được xó   n tích (theo quy định t i đi m b 

kho n 01 Điều 107 Bộ lu t hình sự);  ị c o bị bắt t m   ữ n    24/01/2021   h  n 

đ n  bị t m    m t   Nh  t m   ữ - Công an Tp. Ph n Th  t "Có mặt". 

*/Người làm chứng: 

Nguyễn Văn I, sinh năm 1972 (vắng mặt). 

Địa ch : Ấp J, xã K, huy n Gò Dầu, t nh Tây Ninh. 

 

          Ụ    

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 ho n  02   ờ n    24/01/2021  một n ườ  đ n ôn  t n “L” (khôn  rõ nh n 

thân) sử dụng s  đ  n tho i 0948 M 270 gọi cho Đo n  hắc A (v o s  thu  b o 
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0948 N 049) và thuê A đ n C   xăn  O (ở xã K, huy n Gò Dầu, t nh T   N nh) đ  

nh n đ ều khi n xe ô tô t i bi n s  54Z-PPPP đ  chở hàng (thu c l  đ  u nh p l u) 

đ n tp.Phan Thi t và giao cho một n ười tên Q (không rõ nhân thân, sử dụng s  

đ  n tho i 0944 R 306) đ  hưởng tiền côn   S u kh  n he đ  n tho i từ ông L, A đón 

xe kh ch đ n nơ  ôn  L thông báo thì thấy chi c xe ô tô t i trên, chìa khóa và giấy 

tờ xe đều được đ  sẵn trên xe. A đ ều khi n xe ô tô t i bi n s  54Z-PPPP đ n n ã tư 

thuộc huy n S, t nh T   N nh (tr n đường vào khu công nghi p T), rồi một mình 

b c x p s  thu c l  đ  u nh p l u (đã được bỏ trong các bao xác rắn m u x nh v  đ  

sẵn ở đ  ) l n thùn  xe ô tô t i (thùn  có v ch n ăn tự ch  đ  tránh bị phát hi n). 

S u đó  A đ ều khi n xe mang theo s  h n  tr n đ n gần cầu J thuộc xã K, huy n 

Gò Dầu, t nh T   N nh đ  đón ôn  Nguyễn Văn I (s nh năm 1972  trú t   xã K, 

huy n Gò Dầu, t nh Tây Ninh) cùn  đ  (do h   b n hẹn nhau từ trước)  Đ n kho ng 

12 giờ 15 phút cùng ngày, khi A đ ều khi n xe chở I cùng s  h n  tr n đ n ngã ba 

Qu c lộ 1A giao vớ  đường Nguyễn Thị Định thuộc phường Phú Tài, tp. Phan Thi t 

thì bị Công an t nh Bình Thu n ki m tra, phát hi n và l p biên b n bắt n ười ph m 

tội qu  tang về hành vi v n chuy n hàng cấm, thu   ữ c c t n  v t s u: 

+ 11.400 bao thu c l  đ  u hi u Scott, 2.000 bao thu c l  đ  u hi u Jet và 

1.000 bao thu c l  đ  u hi u Hero. 

+ 01 xe ô tô t   b  n s  54Z-PPPP v    ấ  đăn  ký xe s  042922 do Côn   n 

TP. Hồ Chí M nh cấp n    28/5/2010 m n  t n Ph m Đ nh C m  

+ 04 ch  c đ  n tho   d  độn   ồm: 01 ch  c đ  n tho   d  dộn  nhãn h  u 

SAMSUNG  s  IMEI 1: 353244113901430/01  s  IMEI 2: 353245113901437/01; 

01 đ  n tho   d  độn  h u NO IA  s  ser  1: 357740106126527  s  ser  2: 

357740106626526; 01 đ  n tho   d  độn  nhãn h  u OPPO khôn  mở khó  m n 

h nh được do bị b  m n h nh (03 đ  n tho   tr n thu   ữ củ  Đo n khắc A) và 01 

đ  n tho   d  độn  h  u NO IA  s  ser  1: 350664635989576  s  ser  2: 

350664637989574 (thu   ữ củ  N u ễn Văn I). 

+ T ền V  t N m: 4 000 000 đồn  (thu   ữ củ  Đo n  hắc A).  

T i b n cáo tr ng s  110/CT – VKSPT -HS ngày 31 tháng 5 năm 2021 củ  

V  n trưởn  V  n k  m s t nh n d n th nh ph  Ph n Th  t  t nh   nh Thu n đã tru  

t  Đoàn Khắc A về tội "V n chuy n hàng cấm" theo qu  định t i đi m b, kho n 03 

Đ ều 191 Bộ lu t hình sự.  

T i phiên tòa hôm nay, Ki m s t v  n đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành 

ph  Phan Thi t giữ nguyên quy t định truy t  v  đề nghị hộ  đồng xét xử áp dụng 

t i đi m b kho n 03 Đ ều 191; đ  m s kho n 01, kho n 02 Đ ều 51 Bộ lu t hình sự, 

xử ph t bị cáo mức án từ 5 năm 06 tháng đ n 6 năm 06 tháng tù. 

Về xử lý v t chứng: 11.400 bao thu c l  đ  u hi u Scott, 2.000 bao thu c lá 

đ  u hi u Jet và 1.000 bao thu c l  đ  u hi u Hero l  v t chứn  thuộc lo   nh  

nước cấm lưu h nh nên tịch thu tiêu hủ ; tịch thu sung quỹ nhà nước 01 đ  n tho   

d  độn  hi u NO IA  s  ser  1: 357740106126527  s  ser  2: 357740106626526 là 

phương ti n bị cáo dùng vào vi c liên h  v n chuy n hàng cấm.  
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Tr  l i 01 đ  n tho   d  độn  nhãn h  u OPPO khôn  mở khó  m n h nh được 

do bị b  m n h nh và 01 ch  c đ  n tho   d  dộn  nhãn h  u SAMSUNG  s  IMEI 1: 

353244113901430/01, s  IMEI 2: 353245113901437/01 là v t chứng không liên 

qu n đ n vụ án. 

Đ i với s  tiền thu giữ của bị cáo là 4.00 000 đồng là tiền không liên quan 

đ n vụ án nQ không tr  l i cho bị cáo mà ti p tục t m giữ đ  đ m b o thi hành án, 

s  tiền thừa sẽ tr  l i cho bị cáo. 

Bị cáo không trình bày lời bào chữ  cũn  như khôn  có ý k  n về lời lu n tội 

của Vi n ki m s t đồng thời thừa nh n tòan bộ hành vi ph m tộ  v  đồng ý với quan 

đ  m truy t  của Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Phan Thi t. 

   Bị cáo rất h i h n về hành vi ph m tội mong Hộ  đồng xét xử gi m nhẹ hình 

ph t cho bị c o được hưởng mức án thấp.              

NH    ỊNH C A TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

 [1] Các hành vi, quy t định t  tụng củ  Đ ều tra viên, Ki m sát viên trong quá 

trình khởi t , đ ều tra, truy t , xét xử l  đầ  đủ và tuân thủ đún  theo qu  định của 

pháp lu t t  tụng hình sự.  

 [2] Về hành vi ph m tội của bị cáo: Xét lời khai nh n tội của bị cáo t i phiên 

tòa phù hợp với các tài li u, chứng cứ khác có t i hồ sơ v  được thẩm tra t i phiên 

tò   đủ cơ sở đ  k t lu n:  

Kho ng 02 giờ ngày 24/01/2021, bị cáo Đo n  hắc A được một n ười đ n 

ông tên L (không rõ nhân thân) thuê v n chuy n thu c lá nh p l u từ huy n S, t nh 

Tây Ninh đ n Thành ph  Phan Thi t, t nh Bình Thu n với tiền công v n chuy n 

600 000 đồng. Bị cáo đã đ n xã K, huy n Gò Dầu, t nh Tây Ninh đ ều khi n xe ô tô 

t i bi n s  54Z-PPPP đ n n ã tư thuộc huy n S, t nh Tây Ninh, rồi tự mình chuy n 

14.400 bao thu c l  đ  u nh p l u các lo i, gồm: 11.400 bao thu c l  đ  u hi u 

Scott, 2.000 bao thu c l  đ  u hi u Jet và 1.000 bao thu c l  đ  u hi u Hero lên xe 

ô tô t i bi n s  54Z-PPPP  S u đó bị cáo đ ều khi n xe ô tô t i bi n s  54Z-PPPP 

chở 14.400 bao thu c l  đ  u nh p l u các lo   đ n thành ph  Phan Thi t đ  giao 

cho n ười tên Q (khôn  rõ nh n th n)  Đ n kho ng 12 giờ 15 phút ngày 

24/01/2021, kh  đ n n ã b  đường Nguyễn Thị Định và Qu c lộ 1A thuộc phường 

Phú Tài, tp. Phan Thi t thì bị Phòng C nh sát kinh t  - Công an t nh Bình Thu n 

bắt qu  tang về hành vi v n chuy n 14.400 bao thu c l  đ  u nh p l u, gồm: 

11.400 bao thu c l  đ  u hi u Scott, 2.000 bao thu c l  đ  u hi u Jet và 1.000 bao 

thu c l  đ  u hi u Hero.   

Xét thấ   bị c o có đầ  đủ năn  lực chịu tr ch nh  m h nh sự  thực h  n h nh 

vi vớ  lỗ  c  ý trực t  p  H nh v  củ  bị c o đã x m ph m tr t tự qu n lý kinh t  củ  

nhà nước đủ   u t  cấu th nh tộ  “V n chuy n hàng cấm” thuộc trường hợp " Thuốc 

lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên" là t nh t  t định khun  tăn  nặn  h nh ph t được 

qu  định t   đ  m b kho n 3 Đ ều 191 Bộ lu t hình sự. C o tr n  v  n k  m s t nh n 
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d n th nh ph  Ph n Th  t tru  t  đ   vớ  bị c o l  có căn cứ  đún  qu  định ph p 

lu t.  

  Xét tính chất, mức độ n u  h  m cho xã hộ  do h nh v  ph m tộ  củ  bị c o 

gây ra cho thấ , bị c o b  t rõ v n chuy n thu c lá đi u, nh p l u (hàng cấm) là vi 

ph m pháp lu t, mặc dù bi t hàng hóa thuê v n chuy n là thu c lá đi u nh p l u là 

trong những mặt hàng bị nhà nước cấm kinh doanh, v n chuy n nQ bị cáo xem 

thườn  ph p lu t  bất chấp h u qu  có hành vi v n chuy n hàng cấm đ  hưởng lợi, 

đ  không bị phát hi n khi v n chuy n thu c lá trên đường đi, bị cáo đã bỏ thu c lá 

vào ngăn tự ch  củ  thùng xe t i nhằm qua mặt cơ quan chức năng. H nh v  củ  bị 

cáo n u  h  m cao cho xã hộ  n n cần xử lý bằn  một mức  n n h  m khắc khôn  

ch  nhằm trừn  trị m  còn    o dục bị c o trở th nh n ườ  có ích cho xã hộ , có ý 

thức tu n thủ ph p lu t v  c c qu  tắc củ  cuộc s n   n ăn n ừ  bị c o ph m tộ  

mớ   N oài ra, mức h nh ph t đ   vớ  bị c o còn nhằm    o dục n ườ  kh c tôn 

trọn  ph p lu t  đấu tr nh phòn  n ừ  v  ch n  tộ  ph m chun   

[3]Về tình ti t gi m nhẹ trách nhi m hình sự: t   ph  n tò  cũn  như t   cơ 

qu n đ ều tra bị c o đã th nh khẩn khai báo, ăn năn h i c i n n được hưởng tình ti t 

gi m nhẹ trách nhi m hình sự được qu  định t   đ  m s kho n 01 Đ ều 51 Bộ lu t 

hình sự. Ngoài ra, bị cáo có ông nội là n ười có công với cách m ng (huân chương 

kháng chi n h ng Ba) nên bị cáo được hưởng thêm tình ti t gi m nhẹ trách nhi m 

hình sự được qu  định t i kho n 02 Đ ều 51 Bộ lu t hình sự. 

 [4] Về tình ti t tặng nặng trách nhi m hình sự: bị cáo không có tình ti t tăn  

nặng. 

 [5] Xét về nhân thân: đã từng bị Tòa án nhân dân huy n H, t nh B c Liêu xử 

ph t 09 tháng tù nQ cho hưởng án treo (thời gian thử thách 18 tháng) về tội "Trộm 

cắp tài s n" đã được xóa án tích (theo qu  định t   đ  m b kho n 01 Đ ều 107 Bộ lu t 

hình sự). 

 T   ph  n tò   đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Phan Thi t giữ 

n u  n qu n đ  m truy t  v  đề nghị Hộ  đồng xét xử áp dụng tình ti t tăng nặng, 

gi m nhẹ cho bị c o l  có căn cứ và với mức án mà Ki m s t v  n đề nghị l  tươn  

xứng với tính chất, mức độ hành vi ph m tội của bị cáo. 

 Tr n cơ sở cân nhắc tính chất và mức độ nguy hi m cho xã hội của hành vi 

ph m tội của bị cáo, các tình ti t gi m nhẹ v  tăn  nặng trách nhi m hình sự và xem 

xét nhân thân của bị cáo, xét thấy cần ti p tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian nhất định là cần thi t. 

[6]Về xử lý v t chứng: 11.400 bao thu c l  đ  u hi u Scott, 2.000 bao thu c 

l  đ  u hi u Jet và 1.000 bao thu c l  đ  u hi u Hero v t chứng thuộc lo i nhà 

nước cấm lưu h nh n n tịch thu tiêu hủy. 

Đ i với 01 đ  n tho   d  độn  h u NO IA  s  ser  1: 357740106126527  s  

seri 2: 357740106626526 là phương ti n bị cáo dùng vào vi c liên h  v n chuy n 

hàng cấm nên tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Đ i với 01 ch  c đ  n tho   d  dộn  nhãn h  u SAMSUNG  s  IMEI 1: 

353244113901430/01  s  IMEI 2: 353245113901437/01; 01 đ  n tho   d  độn  
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nhãn h  u OPPO khôn  mở khó  m n h nh được do bị b  m n h nh v t chứng 

không liên qu n đ n vụ án nên tr  l i cho bị cáo. 

 Đ i với s  tiền 4.00.000 đồng thu giữ của bị cáo A là tiền không liên quan 

đ n vi c ph m tội nQ không tr  l i cho bị cáo mà ti p tục t m giữ đ  đ m b o thi 

hành án, s  tiền còn thừa tr  l i cho bị cáo. 

 Đ i với ông Nguyễn Văn I l  n ười đi chung với bị cáo, do ông I không bi t 

vi c bị cáo v n chuy n hàng cấm n n Cơ qu n C nh s t đ ều tra - Công an Tp. Phan 

Thi t không truy cứu trách nhi m hình sự l  có căn cứ. 

Đ i vớ  đ   tượng tên L v  đ   tượng tên Q là nhữn  n ười mua bán s  thu c 

l  đ  u nh p l p do bị cáo v n chuy n, do khôn  x c định được nh n th n n n Cơ 

qu n đ ều tra - Công an tp. Ph n Th  t khôn  có căn cứ xử lý là đúng theo quy định 

pháp lu t. 

Đ i với chi c xe ô tô t i bi n s  54Z-PPPP  qu  tr  cứu x c minh n ườ  đứn  

t n chủ sở hữu l  ôn  Ph m Đ nh C m  s nh năm 1966  đị  ch : s  115/54 Ph m 

Đ nh Hổ  Phườn  6  Qu n 6  tp. Hồ Chí M nh  Tu  nh  n  ôn  C m đã chu  n hộ 

khẩu về đị  ch : s  530/2/6 t nh lộ 10  phườn    nh Trị Đôn   Qu n   nh T n  tp. 

Hồ Chí M nh v  h  n khôn  có mặt ở đị  phươn   N    09/4/2021  Cơ qu n c nh 

sát điều tra - Công an tp. Ph n Th  t đã r  Thôn  b o s  622/T -CSĐT về v  c tru  

t m chủ sở hữu  n ườ  qu n lý hoặc n ườ  sử dụn  hợp ph p đ   vớ  ch  c xe ô tô 

t   tr n  đ n n   chư  có k t qu   Do chư  l m rõ được n uồn   c t   s n thu   ữ 

n n Cơ qu n đ ều tr  - Công an tp. Ph n Th  t t  p tục t m   ữ ch  c xe ô tô t   v  

  ấ  đăn  ký xe tr n đ  x c m nh l m rõ v  xử lý s u là có cơ sở. 
 

   

         [7] Về án phí: bị cáo ph i chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định t i Đ ều 

135, kho n 02 Điều 136 Bộ lu t t  tụng hình sự; Nghị quy t s  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  b n thường vụ Qu c hội về mức 

thu, miễn, gi m, thu, nộp qu n lý và sử dụng án phí, l  phí Tòa án và danh mục án 

phí, l  phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quy t. 

 Vì các lẽ trên;  

QUY    ỊNH 

         * ă   ứ: đi m b kho n 03 Đ ều 191; đi m s kho n 01, kho n 02 Đ ều 51 Bộ 

lu t hình sự.  

        *Tuyên bố: Bị cáo Đoàn khắc A ph m tộ  “V n chuy n hàng cấm” 

        *Xử ph t: Bị cáo Đoàn khắc A 06 (Sáu) năm tù. Thời h n chấp hành hình ph t 

tù tính từ ngày bắt giữ ngày 24/01/2021. 

        *Biệ    á  tư   á :  

 +Áp dụng: t   đ  m a, c kho n 01 Điều 47 Bộ lu t Hình sự; đ  m a kho n 02, 

đi m a kho n 3 Đ ều 106 Bộ lu t T  tụng Hình sự.   

 Tuyên:  

 -Tịch thu tiêu hủy 11.400 bao thu c lá hi u Scott; 2.000 bao thu c lá hi u Jet; 

1.000 bao thu c lá hi u Hero là v t chứng thuộc lo   nh  nước cấm lưu h nh.  

 -Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 đ  n tho   d  động h u NOKIA, s  seri 1: 
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357740106126527, s  seri 2: 357740106626526 là phương ti n dùn  đ  liên h  v n 

chuy n hàng cấm.    

-Tr  l i cho bị cáo 01 ch  c đ  n tho   d  dộn  nhãn h  u SAMSUNG  s  

IMEI 1: 353244113901430/01  s  IMEI 2: 353245113901437/01; 01 đ  n tho   d  

độn  nhãn h  u OPPO khôn  mở khó  m n h nh được do bị b  m n h nh là v t 

chứng không liên qu n đ n vụ án. 

           -Ti p tục t m giữ s  tiền 4.000.000 đồng thu giữ của bị cáo A đ  đ m b o thi 

hành án, s  tiền thừa còn l i tr  cho bị cáo A. 

(Theo biên b n giao nh n v t chứng s  132 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của 

Chi cục thi hành án dân sự thành ph  Phan Thi t và giấy nộp tiền vào tài kho n 

ngày 22/7/2021 của kho b c nhà nước t nh Bình Thu n). 

 *Về án phí: aùp duïng đĐiều 135, kho n 02 Đ ều 136 Bộ lu t t  tụng hình sự; 

Nghị quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Qu c 

hội về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp qu n lý và sử dụng án phí, l  phí Tòa án và 

danh mục án phí, l  phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quy t. 

 Bị cáo Đo n Khắc A phaûi noäp 200.000ñ (hai trăm n h n) đồng aùn phí hình 

söï sô thaåm. 

 Quyền kháng cáo b n án của bị cáo là 15 ngày k  từ ngày tuyên án ( 

28/9/2021). 
  Nơi nhận                                                                       TM – H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 
- VKSND thành ph   Phan Thi t;                                 THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND t nh Bình Thu n; 

- Cơ qu n đ ều tra thành ph   Phan Thi t; 

- N ười tham gia t  tụng; 

- U ND đị  phươn  nơ  b/c thường trú;                                   

- Thi hành án hình sự thành ph  Phan Thi t;                                    ũ   ị Thu Hà 
- Thi hành án hình sự thành ph  Phan Thi t;                                        

- Lưu hồ sơ  

 


